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DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ



CHƯƠNG TRÌNH

Khoa Điều dưỡng

Khoa Khoa học Xã hội và Tự nhiên
*

Khoa Nghệ thuật và Truyền thông

Khoa Sức khỏe và Nghiên cứu Cộng đồng

Thời gian học
(năm)

1 tháng 5Cử nhân Khoa học Xã hội*

Cử nhân Khoa học Tự nhiên*

* Chuyên ngành: Kế toán, Quản trị Nguồn nhân lực, Kinh doanh Quốc tế, Nghiên cứu Pháp lý, Quản trị, Marketing, Quản lý Chuỗi Cung ứng

* Chuyên ngành: visual communication design, digital experience design,illustration, photography, video graphics. Không yêu cầu hồ sơ năng lực (portfolio)
** Chuyên ngành: Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa (Yêu cầu thực tập), Biểu diễn Nhạc kịch (Yêu cầu thực tập), Nghệ thuật Tạo hình, và Sản xuất Sân khấu
+Chỉ ngành Quản lý Nghệ thuật và Văn hóa có tuyển sinh kỳ Đông. Các ngành Biểu diễn Nhạc kịch, Nghệ thuật Tạo hình và Sản xuất Sân khấu chỉ tuyển sinh vào kỳ Thu.
° Sáng tác, biểu diễn và thu âm trong lĩnh vực Nhạc Jazz và Nhạc Đương đại Đại chúng

* Chuyên ngành: Nhân loại học, Thống kê ứng dụng, Sinh học, Hóa học, Khoa học máy tính, Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Khoa học môi trường, Lịch sử, Toán học, Triết học, Khoa học tự nhiên,
Khoa học chính trị, Tâm lý học, Xã hội học.

Một số chương trình có tỷ lệ cạnh tranh cao, đầu vào sẽ dựa trên kết quả học tập hoặc các tiêu 
chí khác (như phỏng vấn, portfolio…). Xem chi tiết yêu cầu cụ thể tại MacEwan.ca/Competitive.

Để được xem xét hồ sơ đăng ký nhập học sớm, cần có danh sách đầy đủ các môn lớp 11 và lớp 12 (gồm các môn đã hoàn thành, đang học và dự kiến
học), kèm theo các yêu cầu bổ sung khác nếu có.
Hồ sơ sẽ được đánh giá dựa trên điểm cuối cùng của các môn lớp 11 và/hoặc lớp 12 (hoặc tương đương).

Hạn nộp hồ sơ 
kỳ Mùa Thu

Hạn nộp hồ sơ 
kỳ Mùa Đông

Tỷ lệ 
cạnh tranh cao

30 tháng 3

4

4

Có

Có

1 tháng 10

1 tháng 10

Trường Kinh doanh
Cử nhân Thương mại (Thực tập có hưởng lương)*

Kế toán & Chiến lược Đo Lường

Quản trị Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Quản trị Kinh doanh**

Quản trị Nhân sự 

Quản trị Thông tin – Thư viện

Nghiên cứu pháp lý ứng dụng trong kinh doanh

Quản trị Du lịch & Lữ hành 5

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

1 tháng 5

1 tháng 5

4

2

Có

Không

1 tháng 10

Không có kỳ Đông

1 tháng 5

1 tháng 5

2

2

Không

Không

Không có kỳ Đông

1 tháng 10

1 tháng 5

1 tháng 5

2

2

Không

Có

Không có kỳ Đông

Không có kỳ Đông

1 tháng 5

1 tháng 5

2

1

Có

Không

Không có kỳ Đông

Không có kỳ Đông

** Chuyên ngành: Ngành Quản trị tổng hợp chỉ tuyển kỳ Đông; Ngành Bảo hiểm & Quản trị rủi ro chỉ tuyển kỳ Thu

Cử nhân Truyền thông

Cử nhân Thiết kế

Cử nhân Nghệ thuật

Cử nhân Âm nhạc

Thiết kế Trải nghiệm Số 

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

*4

** + 1

o 1

^ 2

^ Chỉ tuyển sinh kỳ Xuân. Hạn nộp hồ sơ: 30/1. Không yêu cầu hồ sơ năng lực (portfolio)

Cử nhân Chăm sóc Trẻ em & Thanh thiếu niên

Cử nhân Giáo dục Mầm non

Cử nhân Công lý & An toàn Cộng đồng

Cử nhân Công tác Xã hội
Châm cứu

Dịch vụ Cải huấn

Trị liệu Massage
Cảnh sát & Điều tra

Công tác Xã hội
Trợ lý Trị liệu

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)1

1

3

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

Cử nhân Điều dưỡng

Cử nhân Điều dưỡng Tâm lý

Chương trình chuyển tiếp Điều dưỡng Canada

1 (Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

(Bao gồm kỳ thực tập bắt buộc)

1 tháng 5

1 tháng 5

4

4 hoặc 2

Không

Có

1 tháng 10

Không có kỳ Đông

1 tháng 5

1 tháng 5

4 hoặc 2

4

Có

Có

1 tháng 10

Không có kỳ Đông

1 tháng 51 CóKhông có kỳ Đông

30 tháng 3

1 tháng 5

4 hoặc 2

4 hoặc 2

Có

Có

Không có kỳ Đông

Không có kỳ Đông

30 tháng 3

30 tháng 3

4

4

Có

Có

Không có kỳ Đông

Không có kỳ Đông

30 tháng 3

30 tháng 3

3

2

Có

Có

Không có kỳ Đông

Không có kỳ Đông

30 tháng 32 CóKhông có kỳ Đông

30 tháng 3

30 tháng 3

2

2

Có

Có

Không có kỳ Đông

Không có kỳ Đông

30 tháng 32 CóKhông có kỳ Đông

30 tháng 3

30 tháng 3

4

4 hoặc 2

Có

Có

1 tháng 10

Không có kỳ Đông

1 tháng 51 KhôngKhông có kỳ Đông
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865
Được trang bị đầy đủ nội thất

1,024

Phòng ký túc xá 
trong khuôn viên trường

1 Lựa chọn nhận bằng Cao đẳng sau khi hoàn tất thành công hai năm đầu tiên của chương trình.

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ
 

4. Nộp đơn trực tuyến 

 

3. Trao đổi với chuyên viên tuyển sinh quốc tế
 

5. Tải lên hồ sơ học tập và giấy tờ được yêu cầu 

6. Chấp nhận thư mời nhập học và hoàn tất các yêu cầu cần thiết 

Trừ khi có hạn nộp sớm hơn được nêu rõ,
sinh viên quốc tế cần nộp hồ sơ trước các
thời hạn sau:
Kỳ Thu: ngày 1 tháng 5
Kỳ Đông: ngày 1 tháng 10
Kỳ Xuân – Hè: ngày 30 tháng 1

Đặt lịch hẹn với chuyên viên tuyển sinh của MacEwan để được hướng dẫn chi tiết quy trình,
lựa chọn chương trình, và chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Đối với hầu hết các chương trình: nộp qua ApplyAlberta. Đối với chương trình EAL hoặc
chứng chỉ ngắn hạn: nộp trực tiếp trên trang web của MacEwan.
Làm theo hướng dẫn và thanh toán phí nộp hồ sơ trực tuyến.

Sau khi nhận được thư mời nhập học, hãy chấp nhận thư mời, đóng tiền đặt cọc, và tải
xuống Thư Xác nhận Nhập học (Letter of Acceptance). Sau đó, hãy theo dõi cổng thông
tin sinh viên (mục “To Do list”) và kiểm tra email MacEwan thường xuyên để cập nhật
thông tin mới nhất.

Gửi bảng điểm chính thức, chứng chỉ tiếng Anh, hộ chiếu và các tài liệu khác theo danh
sách được yêu cầu dành cho quốc gia của bạn.

Các mức dưới đây bao gồm ước tính học phí và chi phí sách vở cho một năm học.

Bậc Cử nhân / Cao đẳng: $28,000 – $30,000 CAD
Chương trình chuyên biệt: $32,000 – $34,000 CAD
(Bao gồm: Châm cứu, Cử nhân Thiết kế, Cử nhân Điều dưỡng, và Điều dưỡng Tâm lý)
Chương trình Dự bị Đại học (Foundation Program): $16,000 – $18,000 CAD
Chương trình Tiếng Anh EAL (14 tuần): $6,000 CAD

Xem kỹ yêu cầu học lực, chứng chỉ tiếng Anh, và các yêu cầu bổ sung (nếu có) như
portfolio, bài luận, hoặc CV. Lưu ý hạn nộp hồ sơ cho từng kỳ nhập học

HẠN NỘP HỒ SƠ

2 Ngành Cử nhân Công tác Xã hội (Bachelor of Social Work) yêu cầu ứng viên phải có bằng Cao đẳng Công tác
Xã hội hoặc đã hoàn thành 60 tín chỉ bậc đại học, bao gồm: 3 tín chỉ môn Tiếng Anh bậc đại học, 6 tín chỉ từ các
môn Nhân học (Anthropology), Khoa học Chính trị (Political Science), Tâm lý học (Psychology) hoặc Xã hội học
(Sociology), và SOWK 240: Giới thiệu về Công tác Xã hội và Phúc lợi Xã hội (hoặc môn tương đương) với điểm
tối thiểu C-.

3 Xét tuyển cạnh tranh khi số lượng ứng viên đủ điều kiện vượt quá chỉ tiêu. Các chương trình này có thể có hạn
nộp hồ sơ sớm hơn, điểm đầu vào cao hơn hoặc yêu cầu bổ sung như thi tuyển, phỏng vấn hoặc bài viết mẫu.

4 Ngành Du lịch và Lữ hành (Travel and Tourism) là chương trình 2 năm được rút gọn hoàn thành trong 13 tháng.

1.Chọn ngành học
Tìm hiểu danh sách chương trình A–Z tại MacEwan và chọn ngành phù hợp với định hướng
của bạn. Nên chọn 1–2 ngành dự phòng trong trường hợp ngành chính đã đủ chỉ tiêu.

2. Kiểm tra yêu cầu đầu vào & Hạn nộp

Chi phí sinh hoạt không nằm trong học phí ước tính ở trên.
Ký túc xá trong khuôn viên của MacEwan có mức giá cạnh tranh và không mất thời gian di chuyển.
Truy cập MacEwan.ca/Residence để xem chi tiết.

Để tính toán học phí ước tính cho từng ngành cụ thể, vui lòng truy cập
MacEwan.ca/InternationalFees.

*Tất cả mức giá trên được tính bằng đô la Canada (CAD).

Sinh viên quốc tế

Quốc gia có sinh viên
quốc tế theo học



MacEwan University
10700 – 104 Avenue,
Edmonton, Alberta, T5J 4S2,
Canada
+1 780-497-5397
+1 888-497-4622
recruiters@macewan.ca
MacEwan.ca/International

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ

Các chương trình Cử nhân, Cao đẳng và Chứng chỉ

@MacEwanU
/MacEwanUniversity

Cử nhân Điều dưỡng Tâm lý 
 

Chương trình Dự bị Đại học
 

 

 

Quét mã QR để xem thông tin
bằng các ngôn ngữ khác

Cử nhân Điều dưỡng & Chương trình chuyển tiếp Điều dưỡng Canada 

 

Sinh viên quốc tế bậc Cử nhân và Cao đẳng
sẽ được tự động xem xét học bổng dựa trên
thành tích học tập. Sinh viên không cần nộp
đơn xin xét học bổng riêng.

IELTS: Tổng điểm tối thiểu 6.5, không kỹ năng nào dưới 5.5
TOEFL iBT: 86 điểm, không kỹ năng nào dưới 21

IELTS: Tổng điểm 6.5, Đọc ≥ 5.5, Viết ≥ 5.5, Nghe ≥ 6.0, Nói ≥ 7.0

Xem chi tiết tại: MacEwan.ca/ELP

Khóa học giúp bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh học thuật, sẵn sàng cho bậc đại học.

Đăng ký trực tiếp tại: MacEwan.ca/EAL

IELTS: Tổng điểm 6.5, Đọc & Viết ≥ 5.5, Nghe ≥ 6.0, Nói ≥ 7.0

Duolingo: Tối thiểu 115 điểm

Kết hợp tiếng Anh học thuật, môn trung học và một số môn đại học, giúp sinh
viên làm quen với môi trường học tập tại Canada. Bao gồm khóa Foundations
101 về kỹ năng nghiên cứu, viết và thuyết trình học thuật.
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92%

30%

Cơ hội nghiên cứu 
và trải nghiệm thực tế

HỌC BỔNG

Sinh viên có việc làm 
sau khi tốt nghiệp

Sinh viên có việc làm
trước khi ra trường

YÊU CẦU TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (ELP)

TOEFL iBT: Tổng điểm 86, Đọc & Viết ≥ 21, Nghe ≥ 23, Nói ≥ 26

TOEFL iBT: Tổng điểm 86, Đọc & Viết ≥ 21, Nghe ≥ 23, Nói ≥ 26

Chương trình Tiếng Anh bổ sung (EAL)

Đăng ký qua ApplyAlberta
Yêu cầu đầu vào: IELTS ≥ 5.5 (không kỹ năng nào dưới 4.5) hoặc Duolingo ≥
85; hoặc chứng chỉ tương đương.

Yêu cầu đầu vào: IELTS ≥ 4.5 (không kỹ năng nào dưới 3.5) hoặc Duolingo ≥ 55,
hoặc chứng chỉ tương đương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

https://macewan.ca/International

